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CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 165/2025/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Luật Dữ liệu. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 5 

Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 4 Điều 17, khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 20, 

khoản 5 Điều 21, khoản 5 Điều 22, khoản 4 Điều 23, khoản 5 Điều 25, khoản 4 

Điều 26, khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 30, khoản 8 Điều 31, khoản 5 Điều 35, 

khoản 4 Điều 36, khoản 3 Điều 37 của Luật Dữ liệu và việc xây dựng, phát triển, 

bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu; việc bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động về dữ liệu.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động dữ liệu số tại Việt Nam. 
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Chương II 
CÁC HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU 

 

Điều 3. Tiêu chí xác định dữ liệu quan trọng 

Việc xác định dữ liệu quan trọng căn cứ theo mức độ có thể tác động của dữ 

liệu đến quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức 

khỏe và an toàn cộng đồng khi bị thu thập, sử dụng trái phép (không bao gồm bí 

mật nhà nước), bao gồm:  

1. Dữ liệu có thể gây tác động nguy hiểm đến an ninh quốc gia, độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư 

tưởng - văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, tài nguyên, môi 

trường, nông nghiệp, sinh học, y tế, lao động, xây dựng, giáo dục, đào tạo, khoa 

học và công nghệ. 

2. Dữ liệu có thể gây tác động nguy hiểm đến kế hoạch phát triển quan hệ đối 

ngoại, ảnh hưởng lợi ích quốc gia và an ninh hợp tác quốc tế, dự án đầu tư của Việt 

Nam ở nước ngoài, an ninh năng lượng, hàng hải. 

3. Dữ liệu có thể gây tác động nguy hiểm đến phát triển, vận hành kinh tế vĩ 

mô, ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, tổng cung, tổng cầu của xã hội, tổng 

giá trị kinh tế quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, lĩnh vực tiền tệ, thương mại, xuất, nhập 

khẩu, cung ứng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thiết yếu. 

4. Dữ liệu có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; công 

tác phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa, theo dõi và điều trị các bệnh truyền 

nhiễm, bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm; cung ứng lao động, cung cấp 

các dịch vụ công. 

Điều 4. Tiêu chí xác định dữ liệu cốt lõi 

Việc xác định dữ liệu cốt lõi căn cứ vào tác động trực tiếp của dữ liệu gây 

nguy hiểm đến quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã 

hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng khi bị thu thập, sử dụng trái phép (không bao 

gồm bí mật nhà nước), bao gồm:  
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1. Dữ liệu trực tiếp gây tác động nguy hiểm đến an ninh quốc gia, độc lập, chủ 

quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư 

tưởng - văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, tài nguyên, môi 

trường, nông nghiệp, sinh học, y tế, lao động, xây dựng, giáo dục, đào tạo, khoa 

học và công nghệ. 

2. Dữ liệu trực tiếp gây tác động nguy hiểm đến kế hoạch phát triển quan hệ 

đối ngoại, ảnh hưởng lợi ích quốc gia và an ninh hợp tác quốc tế, dự án đầu tư của 

Việt Nam ở nước ngoài, an ninh năng lượng, hàng hải. 

3. Dữ liệu trực tiếp gây tác động nguy hiểm đến phát triển, vận hành kinh tế 

vĩ mô, ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, tổng cung, tổng cầu của xã hội, tổng 

giá trị kinh tế quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp, lĩnh vực tiền tệ, thương mại, xuất, nhập 

khẩu, cung ứng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thiết yếu. 

4. Dữ liệu trực tiếp gây tác động nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; công 

tác phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa, theo dõi và điều trị các bệnh truyền 

nhiễm, bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm; cung ứng lao động, cung cấp 

các dịch vụ công. 

Điều 5. Hoạt động lưu trữ dữ liệu 

1. Chủ sở hữu dữ liệu quy định thời hạn lưu trữ cụ thể đối với dữ liệu do mình 

thu thập, tạo lập. 

2. Cơ quan nhà nước phải ban hành quy trình kỹ thuật về lưu trữ dữ liệu do 

mình quản lý, bảo đảm lưu trữ dữ liệu an toàn. 

3. Trung tâm dữ liệu quốc gia thiết lập các dịch vụ lưu trữ dữ liệu phục vụ nhu 

cầu của chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu 

phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 

theo dịch vụ lưu trữ dữ liệu cụ thể.  

Điều 6. Truy cập, truy xuất dữ liệu 

1. Truy cập dữ liệu là hoạt động tiếp cận, tác động tới dữ liệu theo đúng 

quyền được giao, bao gồm truy cập đọc, truy cập ghi, truy cập sửa, truy cập xóa, 

truy cập thực thi và các loại truy cập khác do chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ 

liệu quy định. 
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2. Truy xuất dữ liệu là hoạt động truy cập và trích xuất dữ liệu, bao gồm truy 

xuất thủ công, truy xuất tự động, truy xuất theo thời gian thực và các loại truy xuất 

khác do chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu quy định. 

3. Nguyên tắc thực hiện truy cập, truy xuất dữ liệu: 

a) Bảo đảm hợp pháp, tuân thủ quy trình truy cập, truy xuất dữ liệu;  

b) Chỉ truy cập, truy xuất dữ liệu trong phạm vi quyền được giao và cần thiết 

cho mục đích được xác định. 

4. Cơ quan nhà nước phải ban hành quy trình kỹ thuật về truy cập, truy xuất dữ 

liệu đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, gồm các nội dung chính sau:  

a) Quản lý thông tin đăng ký sử dụng; 

b) Quản lý phân quyền truy cập, truy xuất dữ liệu; 

c) Quản lý lịch sử truy cập, truy xuất dữ liệu; 

d) Quản lý công cụ truy cập, truy xuất dữ liệu. 

Điều 7. Hỗ trợ chủ sở hữu dữ liệu thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu cho cơ 
quan nhà nước 

Cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ sở hữu dữ liệu kết nối, 

chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước gồm: 

1. Xây dựng hệ thống thông tin bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo vệ, 

sử dụng dữ liệu đã được chủ sở hữu dữ liệu chia sẻ theo đúng mục đích đã được 

xác định. 

2. Xây dựng các quy trình, ứng dụng, phần mềm để chủ sở hữu dữ liệu thực 

hiện các quyền của mình đối với dữ liệu đã cung cấp cho cơ quan nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc 

hỗ trợ cho chủ sở hữu dữ liệu, bao gồm: 

a) Hỗ trợ đường truyền kết nối; hỗ trợ các công cụ để bảo đảm đáp ứng tiêu 

chuẩn kỹ thuật kết nối, chia sẻ; hỗ trợ hạ tầng, an ninh an toàn bảo mật; 

b) Hỗ trợ kinh phí bảo đảm kết nối, chia sẻ; hỗ trợ bù đắp chi phí tạo lập, thu 

thập dữ liệu theo định mức của cơ quan nhà nước; 
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c) Hỗ trợ nhân lực thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; hỗ trợ đào tạo, tập huấn 

nguồn nhân lực phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu; 

d) Các hình thức hỗ trợ khác. 

Điều 8. Cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước 

1. Khuyến khích cá nhân, tổ chức chia sẻ, cung cấp dữ liệu của mình cho cơ 

quan nhà nước cho các mục tiêu vì lợi ích chung như chăm sóc sức khỏe, biến đổi 

khí hậu, cải thiện giao thông, tạo điều kiện cho việc tổng hợp và phổ biến số liệu 

thống kê chính thức, cải thiện việc cung cấp dịch vụ công, hoạch định chính sách 

công hoặc mục đích nghiên cứu khoa học. 

Tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp dữ liệu một cách tự nguyện trên cơ sở có sự 

đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ hoặc sự cho 

phép của chủ sở hữu dữ liệu để cho phép sử dụng dữ liệu phi cá nhân của họ. 

2. Cơ quan nhà nước yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu theo quy định 

tại khoản 2 Điều 18 Luật Dữ liệu như sau: 

a) Có văn bản yêu cầu hoặc hình thức khác bảo đảm có xác nhận về việc yêu 

cầu cung cấp dữ liệu trong đó chỉ rõ loại dữ liệu, mức độ chi tiết, khối lượng dữ 

liệu, tần suất truy cập dữ liệu, phương thức cung cấp dữ liệu, cơ sở pháp lý, căn cứ, 

lý do của yêu cầu, mục đích sử dụng dữ liệu, thời hạn sử dụng và thời hạn cần 

cung cấp dữ liệu, các hoạt động xử lý dữ liệu dự kiến sẽ thực hiện; 

b) Thông báo cho tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp dữ liệu về các chế 

tài sẽ được áp dụng trong trường hợp không thực hiện yêu cầu. 

3. Bàn giao, tiếp nhận dữ liệu được yêu cầu  

a) Việc bàn giao, tiếp nhận dữ liệu được thực hiện theo đúng đối tượng, thời 

gian, loại dữ liệu, mức độ chi tiết, khối lượng dữ liệu, tần suất truy cập dữ liệu, 

phương thức cung cấp dữ liệu được yêu cầu cung cấp; 

b) Thành phần tham gia bàn giao, tiếp nhận dữ liệu gồm có Chủ sở hữu dữ 

liệu, người đại diện hợp pháp hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp dữ liệu; 

cá nhân, đại diện tổ chức được giao quản lý, sử dụng dữ liệu; 

c) Việc bàn giao, tiếp nhận dữ liệu phải được lập thành biên bản; 

d) Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu có quyền yêu cầu bên cung cấp dữ liệu bổ 

sung dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bàn giao không đúng với phạm vi dữ liệu 

được yêu cầu cung cấp. 
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4. Hủy bỏ yêu cầu cung cấp dữ liệu  

a) Yêu cầu cung cấp dữ liệu bị hủy bỏ trong các trường hợp yêu cầu cung cấp 

dữ liệu trái với quy định của Luật Dữ liệu và các luật khác có liên quan; yêu cầu 

cung cấp dữ liệu chưa được thực hiện nhưng điều kiện cung cấp dữ liệu quy định 

tại khoản 1 Điều 18 Luật Dữ liệu không còn; yêu cầu cung cấp dữ liệu chưa được 

thực hiện nhưng vì lý do khách quan mà dữ liệu không còn tồn tại; 

b) Việc hủy bỏ yêu cầu cung cấp dữ liệu phải được thể hiện bằng văn bản. 

5. Yêu cầu sửa đổi, rút lại yêu cầu cung cấp dữ liệu 

a) Trước thời hạn chỉ định cần cung cấp dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, người đại 

diện hợp pháp hoặc người đang quản lý, sử dụng hợp pháp dữ liệu có thể yêu cầu 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, rút lại yêu cầu cung cấp dữ liệu; 

b) Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu có thể yêu cầu sửa đổi, rút lại yêu cầu 

cung cấp dữ liệu trong các trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu trái với quy định 

của Luật Dữ liệu và các luật khác có liên quan; phạm vi dữ liệu quản lý của chủ sở 

hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu không nằm trong yêu cầu cung cấp dữ liệu; vì lý do 

khách quan mà dữ liệu không còn tồn tại. 

6. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Giám đốc 

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền yêu cầu cung cấp 

dữ liệu trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 9. Xác nhận, xác thực dữ liệu 

1. Xác nhận dữ liệu được thực hiện như sau: 

a) Dữ liệu được thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác được xác nhận bởi chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản 

dữ liệu; 

b) Việc xác nhận dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện thông qua quy chế phối hợp và phương thức kết nối, chia sẻ, cung cấp 

dữ liệu; 

c) Ngoài trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, việc xác nhận 

dữ liệu được thực hiện theo thỏa thuận giữa người dùng dữ liệu với chủ quản dữ 

liệu, chủ sở hữu dữ liệu hoặc tổ chức khác theo quy định của pháp luật; 
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d) Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm về chất lượng dữ 

liệu, mức độ tin cậy, hợp pháp của dữ liệu do mình cung cấp, xác nhận; xây dựng 

quy trình, hình thức và tổ chức hoạt động xác nhận dữ liệu. 

2. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệucó trách nhiệm tự xây dựng quy trình, 

hình thức và tổ chức hoạt động xác thực dữ liệu trong phạm vi mình sở hữu, 

quản lý. 

3. Phạm vi và thời gian của việc xác thực dữ liệu do chủ sở hữu dữ liệu quyết định. 

4. Việc xác nhận, xác thực dữ liệu thực hiện theo quy định của pháp luật về 

xác thực điện tử và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Công khai dữ liệu 

1. Việc công khai dữ liệu mở được thực hiện ngay sau khi dữ liệu được phân 

loại là dữ liệu mở. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu thực hiện công khai dữ 

liệu mở dưới hình thức:  

a) Cổng dữ liệu quốc gia; 

b) Các cổng dữ liệu mở, cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương và 

các hệ thống, nền tảng khác; 

c) Các hệ thống trung gian phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc các hình thức 

khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm công bố danh mục dữ liệu mở và tổ chức 

công khai dữ liệu mở do mình quản lý và gửi Bộ Công an tổng hợp, đăng tải trên 

Cổng dữ liệu quốc gia.  

3. Dữ liệu của cơ quan nhà nước không thuộc diện bị cấm công khai do liên 

quan đến an ninh quốc gia, quyền riêng tư, bí mật thương mại hoặc các lý do khác 

theo quy định của pháp luật phải được công khai như dữ liệu mở. 

4. Cơ quan nhà nước xây dựng, triển khai quyết định công bố dữ liệu mở, 

trong đó xác định danh mục dữ liệu mở công bố, cơ chế thu thập, phân tích thông 

tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về việc sử dụng dữ liệu mở; đánh giá chất lượng, 

tính khả dụng, việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu mở. 

Điều 11. Mã hóa, giải mã dữ liệu 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng một hoặc nhiều giải pháp mã hóa 

và quy trình mã hóa, giải mã phù hợp với hoạt động quản trị, quản lý dữ liệu của 

mình gồm: 
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a) Giải pháp mã hóa dữ liệu khi truyền tải dữ liệu;  

b) Giải pháp mã hóa dữ liệu khi lưu trữ dữ liệu;  

c) Giải pháp mã hóa dữ liệu trên thiết bị số; 

d) Giải pháp bảo mật phần cứng nhằm phòng chống truy cập trái phép và bảo 

đảm rằng các thao tác mã hóa/giải mã chỉ được thực hiện trong môi trường an toàn; 

đ) Quy trình giải mã yêu cầu xác thực định danh người thực hiện giải mã dữ 

liệu, xác định và cấp quyền truy cập dữ liệu đã được mã hóa; 

e) Giải pháp ghi lại các hoạt động mã hóa và giải mã nhằm bảo đảm tính hợp 

pháp, minh bạch, công bằng và phục vụ tra cứu; 

g) Các giải pháp, quy trình khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định hoặc phân cấp việc quyết định áp dụng 

các biện pháp để giải mã dữ liệu đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 22 

Luật Dữ liệu mà không cần chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu đồng ý, trừ 
trường hợp thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp việc quyết định áp 

dụng các biện pháp để giải mã dữ liệu liên quan tới quân sự, quốc phòng đối với 

các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Dữ liệu mà không cần chủ sở 
hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu đồng ý. 

Điều 12. Chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới  

1. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu khi cần chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi, 

dữ liệu quan trọng xuyên biên giới thì thực hiện đánh giá tác động theo quy định 

khoản 2 Điều này.  

Đánh giá tác động chuyển dữ liệu cốt lõi, quan trọng ra nước ngoài, cho tổ chức, 

cá nhân nước ngoài được thực hiện 01 lần cho suốt thời gian hoạt động của tổ 

chức, doanh nghiệp và được cập nhật, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều này. 

2. Bên chuyển dữ liệu phải đánh giá tác động với các vấn đề sau: 

a) Tính hợp pháp, sự cần thiết, phạm vi, phương thức truyền dữ liệu và cách xử 

lý dữ liệu của bên nhận dữ liệu; 

b) Những rủi ro mà việc chuyển dữ liệu có thể gây ra cho quốc phòng, an ninh, 

hoạt động kinh tế, đối ngoại, ổn định xã hội, lợi ích công cộng hoặc quyền và lợi 

ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức; rủi ro dữ liệu sẽ bị giả mạo, phá hủy, rò rỉ, 

mất hoặc sử dụng bất hợp pháp; 
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c) Trách nhiệm và nghĩa vụ, các biện pháp quản lý, kỹ thuật của bên nhận dữ liệu; 

d) Các vấn đề khác có liên quan. 

3. Văn bản giao kết giữa bên chuyển dữ liệu và bên nhận dữ liệu, phải xác 

định rõ: 

a) Mục đích, phương pháp và phạm vi xuất dữ liệu, mục đích và phương pháp 

xử lý dữ liệu của bên nhận dữ liệu; 

b) Địa điểm và thời gian lưu trữ dữ liệu, các biện pháp xử lý dữ liệu sau khi hết 

thời hạn lưu trữ, hoàn thành mục tiêu đã thỏa thuận; 

c) Yêu cầu ràng buộc đối với bên nhận dữ liệu về việc cung cấp dữ liệu đã 

được chuyển giao cho bên thứ ba; 

d) Các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà bên nhận dữ liệu sẽ sử dụng; 

đ) Biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, trách nhiệm xử lý vi 

phạm hợp đồng, biện pháp giải quyết tranh chấp đối với hành vi phạm nghĩa vụ 
bảo vệ dữ liệu; 

e) Trách nhiệm của các bên trong việc xử lý dữ liệu. 

4. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới gồm Báo cáo 

đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (theo Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Nghị định này) và các văn bản khác có liên quan. 

5. Trường hợp dữ liệu chuyển, xử lý ở nước ngoài là dữ liệu cốt lõi: 

a) Bên chuyển dữ liệu gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên 

biên giới đến Bộ Công an, trường hợp thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu 

thì gửi hồ sơ về Bộ Quốc phòng; 

b) Đơn vị chịu trách nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhận hồ sơ 

kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu 
bên chuyển dữ liệu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

c) Đơn vị chịu trách nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành việc 

đánh giá hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu ra nước ngoài trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; trường hợp hồ sơ phức 
tạp, cần xác minh, kiểm tra thì không quá 15 ngày; 

d) Bên chuyển dữ liệu phải được thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá. 

Sau khi nhận được kết quả đánh giá đạt, chủ quản dữ liệu quyết định việc chuyển 

dữ liệu cốt lõi ra nước ngoài, xử lý dữ liệu xuyên biên giới.  
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6. Trường hợp cần chuyển, xử lý xuyên biên giới là dữ liệu quan trọng: 

Bên chuyển dữ liệu phải lập hồ sơ đánh giá tác động trước khi chuyển, xử lý 

dữ liệu xuyên biên giới để phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá của Bộ Công an 

hoặc Bộ Quốc phòng trong trường hợp cần thiết (không cần sự chấp thuận của cơ 

quan có thẩm quyền trước khi thực hiện). 

Bên chuyển dữ liệu gửi 01 bản chính hồ sơ tới Bộ Công an hoặc Bộ Quốc 

phòng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này trước15 ngày khi tiến hành xử 

lý dữ liệu. 

7. Việc đánh giá tác động của cơ quan có thẩm quyền tập trung vào việc đánh 

giá các rủi ro mà hoạt động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới có thể gây ra cho 

an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức, chủ yếu bao gồm các vấn đề sau: 

a) Tính hợp pháp, sự cần thiết của mục đích, phạm vi và phương pháp chuyển 

dữ liệu, xử lý dữ liệu; 

b) Tác động của các chính sách và quy định bảo vệ an toàn dữ liệu và môi 

trường an ninh mạng của quốc gia hoặc khu vực của bên nhận dữ liệu đối với tính 

bảo mật của dữ liệu; mức độ bảo vệ dữ liệu của bên nhận dữ liệu so với các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam áp dụng; 

c) Quy mô, phạm vi, loại dữ liệu, nguy cơ bị giả mạo, phá hủy, rò rỉ, mất, 

chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp sau khi chuyển giao; 

d)Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên có liên quan; 

đ) Các vấn đề khác có tác động tới quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu 

dữ liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

8. Các trường hợp bên chuyển dữ liệu phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới gồm: 

a) Khi có sự thay đổi về mục đích, phương pháp, phạm vi, loại dữ liệu chuyển, 

xử lý, thay đổi mục đích hoặc phương pháp xử lý dữ liệu của bên nhận dữ liệu, ảnh 

hưởng đến an ninh an toàn dữ liệu; kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu 

quan trọng; 
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b) Thay đổi chính sách, quy định bảo vệ dữ liệu và môi trường an ninh mạng ở 

quốc gia hoặc khu vực nơi bên nhận dữ liệu, thay đổi quyền kiểm soát thực tế của 

bên chuyển dữ liệu hoặc bên nhận dữ liệu và các tác động khác đến tính bảo mật 

của dữ liệu được chuyển. 

9. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định yêu cầu bên chuyển dữ liệu ngừng 

hoạt động chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng trong trường hợp: 

a) Dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng đã được chuyển, xử lý xuyên biên giới 

được sử dụng vào các hoạt động xâm phạm quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 

lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu dữ 

liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

b) Bên chuyển dữ liệu không chấp hành quy định tại Điều này; 

c) Có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu. 

10. Việc định lượng dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng khi chuyển, xử lý dữ 

liệu xuyên biên giới được xác định dựa trên kết quả tích lũy lượng dữ liệu đã được 

chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, mốc thời gian tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

đến thời điểm chuyển, xử lý dữ liệu. 

11. Trường hợp chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi xuyên biên giới không cần sự 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại khoản 5 Điều này và trường hợp 

chuyển, xử lý dữ liệu quan trọng không phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định tại khoản 6 Điều này gồm: 

a) Trong các tình huống khẩn cấp, thực sự cần thiết phải cung cấp dữ liệu cá 

nhân ra nước ngoài để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và an toàn tài sản của cá nhân; 

để thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; 

b) Thực hiện quản lý nhân sự xuyên biên giới theo quy tắc, quy chế lao động 

và thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp thực sự cần thiết phải cung cấp dữ liệu nhằm mục đích ký kết 

hoặc thực hiện hợp đồng, bao gồm trường hợp hợp đồng liên quan đến vận chuyển 

xuyên biên giới, hậu cần, chuyển tiền, thanh toán, mở tài khoản ngân hàng và 

khách sạn, xin thị thực, dịch vụ kiểm tra. 
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12. Trường hợp chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo quy định 

của khoản 11 Điều này phải gửi đánh giá tác động về Bộ Công an (hoặc Bộ Quốc 

phòng đối với dữ liệu do Bộ Quốc phòng quản lý) theo quy định tại khoản 4 Điều 

này sau 15 ngày kể từ ngày tiến hành thực hiện. 

Điều 13. Các hoạt động khác trong xử lý dữ liệu 

1. Thu hồi, xóa, hủy dữ liệu 

a) Thu hồi dữ liệu là việc yêu cầu chuyển giao lại dữ liệu và thực hiện xóa, hủy 

dữ liệu đã cung cấp hoặc yêu cầu ngừng xử lý, sử dụng dữ liệu trong trường hợp 

không thể xóa, hủy dữ liệu. 

Xóa dữ liệu là hoạt động loại bỏ dữ liệu khỏi cấu trúc, môi trường đang được 

lưu trữ. 

Hủy dữ liệu là hoạt động loại bỏ dữ liệu khỏi cấu trúc, môi trường đang được 

lưu trữ và bảo đảm loại bỏ khả năng phục hồi bằng phương thức ghi đè hoặc phá 

hủy vật lý. 

b) Việc xóa, hủy dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của 

chủ thể dữ liệu và phải thông báo kết quả xử lý thu hồi, xóa, hủy dữ liệu cho chủ 

sở hữu dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp không thể 

xóa, hủy dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu phải ngừng xử lý, sử dụng 

dữ liệu. 

2. Điều chỉnh, cập nhật dữ liệu là việc thực hiện bổ sung, sửa một hoặc nhiều 

bản ghi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. 

 

Chương III 

QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ, BẢO VỆ DỮ LIỆU 

 

Điều 14. Quản trị, quản lý dữ liệu 

1. Bộ Công an ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu tổng thể để áp dụng 

chung cho cơ quan nhà nước có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu 

quốc gia. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ 

liệu quốc gia xây dựng Khung quản trị, quản lý dữ liệu chi tiết áp dụng đối với cơ 

sở dữ liệu do mình quản lý, bảo đảm phù hợp với Khung quản trị, quản lý dữ liệu 

tổng thể do Bộ Công an ban hành. 
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3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng Khung quản trị, quản lý dữ liệu chi 

tiết bao gồm các nội dung chính sau: 

a) Cơ chế quản lý dữ liệu chủ, bảng mã danh mục dùng chung; 

b) Cơ chế quản lý hoạt động xử lý dữ liệu; phương án mở rộng, dự phòng lưu 

trữ dữ liệu; 

c) Đánh giá chất lượng dữ liệu; việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lượng dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu; 

d) Cơ chế quản lý thông tin đặc tả dữ liệu (siêu dữ liệu); 

đ) Kiến trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu; 

e) Cơ chế kết nối, chia sẻ; 

g) Cơ chế bảo vệ dữ liệu; 

h) Cơ chế phát triển, khai thác, sử dụng dữ liệu; 

i) Cơ chế triển khai, kiểm soát, giám sát. 

4. Quản lý dữ liệu chủ và dữ liệu danh mục dùng chung  

a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu ban hành danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu danh 

mục dùng chung trên cơ sở phối hợp, thống nhất với Bộ Công an; 

b) Các nội dung quản trị, quản lý dữ liệu chủ bao gồm nguyên tắc cấp mã định 

danh; các thông tin cơ bản để mô tả, định danh, phân biệt đối tượng cụ thể trong dữ 

liệu chủ; quy trình tạo lập, cập nhật dữ liệu chủ; lựa chọn công nghệ, công cụ 

nhằm bảo đảm dữ liệu chủ được thu thập, cập nhật, khai thác và sử dụng chính xác, 

nhất quán và đầy đủ; thực hiện tạo lập, cập nhật, quản lý dữ liệu chủ; kết nối, chia 

sẻ dữ liệu chủ vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; phối hợp với Bộ Công an để 

giám sát, đối soát bảo đảm chất lượng dữ liệu chủ trên toàn hệ thống;  

c) Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu khác của cơ quan 

được giao trách nhiệm tạo lập và quản lý dữ liệu chủ có giá trị sử dụng chính thức, 

tương đương văn bản giấy được cơ quan có thẩm quyền cung cấp; 

d) Bộ Công an xây dựng chính sách quản lý dữ liệu chủ được đồng bộ vào Cơ 

sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; xây dựng các quy trình cho việc thu thập, cập nhật, 

xóa, sử dụng, chia sẻ, điều phối dữ liệu chủ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

xác định rõ các vai trò trách nhiệm cho chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu 

chủ; giám sát chất lượng dữ liệu chủ. 
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5. Cơ quan nhà nước thực hiện dự án công nghệ thông tin về cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải lấy ý kiến của Bộ Công an (Trung tâm 

dữ liệu quốc gia) về nội dung xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng 

dữ liệu để tránh lãng phí, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện. 

Điều 15. Xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu 

1. Các loại rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu bao gồm: 

a) Rủi ro quyền riêng tư xảy ra do không tuân thủ quy định của pháp luật về 

quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu trong quá trình xử lý và chuyển dữ liệu; 

b) Rủi ro an ninh mạng xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ dữ liệu không được công khai khỏi những truy cập trái phép từ các đối 

tượng bên ngoài hoặc dữ liệu bị rò rỉ ra bên ngoài; 

c) Rủi ro nhận dạng và quản lý truy cập xảy ra do không bảo đảm việc bảo vệ 

dữ liệu không được công khai khỏi những truy cập trái phép; 

d) Rủi ro khác trong xử lý dữ liệu bao gồm: rủi ro chia sẻ dữ liệu xảy ra khi 

không có khả năng duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu đã chia sẻ; rủi ro quản 

lý dữ liệu xảy ra do chất lượng của dữ liệu không đảm bảo. 

2. Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu bao gồm: 

a) Thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên và bảo đảm an toàn; 

b) Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống nhằm duy trì và cải thiện 

hiệu suất, tính năng, tính bảo mật và tính nhất quán của hệ thống cơ sở dữ liệu; có 

biện pháp ứng phó khôi phục hệ thống để bảo đảm tính liên tục của hệ thống; 

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu theo quy định; 

d) Phân cấp chặt chẽ quyền truy cập đối với từng loại dữ liệu để phòng ngừa 

việc truy cập dữ liệu trái phép; 

đ) Sử dụng các hệ thống giám sát và phát hiện xâm nhập để theo dõi hoạt động 

mạng và phát hiện các hành vi bất thường hoặc truy cập trái phép; 

e) Cài đặt và duy trì các phần mềm bảo mật; 

g) Thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ hàng năm để xác định các lỗ hổng trong 

hệ thống và áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro tương ứng; 

h) Xây dựng phương án, kế hoạch xử lý sự cố để chủ động, kịp thời ứng phó, 

khắc phục sự cố; 



 
 CÔNG BÁO/Số 909 + 910/Ngày 17-7-2025 25 
 

i) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng bảo vệ dữ liệu, cách nhận biết các mối 

đe dọa, cách xử lý khi phát hiện rủi ro bảo mật; thường xuyên diễn tập phòng ngừa 

sự cố, giám sát, phát hiện, bảo đảm kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố; 

k) Các biện pháp khác theo quy định pháp luật. 

Điều 16. Bảo vệ dữ liệu 

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức quản lý và bảo vệ dữ liệu thuộc 

phạm vi quản lý, bao gồm thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, đánh giá rủi ro và 

cảnh báo sớm trong toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu; thực hiện phân cấp, phân 

quyền truy cập phù hợp đối với các loại dữ liệu khác nhau, bảo đảm tuân thủ các 

chính sách chung về bảo vệ dữ liệu.  

Khuyến khích các chủ quản dữ liệu không thuộc cơ quan nhà nước xây dựng 

các quy định riêng về bảo vệ dữ liệu do mình quản lý. 

2. Việc bảo vệ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng là dữ liệu cá nhân thực hiện 

theo quy định của Luật Dữ liệu và Nghị định này.  

Trường hợp chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng xuyên biên giới 

và quản lý, bảo vệ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng là dữ liệu cá nhân thực hiện 

theo quy định của Điều 12 và khoản 11 Điều 17 Nghị định này; không phải đánh 

giá tác động theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

3. Chủ quản dữ liệu cung cấp hoặc ủy thác việc xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu 

quan trọng cho tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại Điều 12 Nghị định này 

phải đáp ứng những yêu cầu như sau: 

a) Thỏa thuận với bên nhận dữ liệu về mục đích, phương thức, phạm vi, nghĩa 

vụ bảo vệ an ninh thông qua hợp đồng và tiến hành giám sát việc thực hiện nghĩa 

vụ của bên nhận dữ liệu. Hồ sơ về việc xử lý dữ liệu quan trọng được cung cấp 

hoặc ủy thác cho các bên nhận dữ liệu khác phải được lưu trữ ít nhất 3 năm; 

b) Khi thực hiện cung cấp, ủy thác xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, chủ 

quản dữ liệu cần thực hiện mã hóa, ký số và thực hiện các biện pháp bảo mật khác 

để bảo đảm tính bí mật, toàn vẹn và tính chống chối bỏ; 

c) Bên tiếp nhận dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng phải thực hiện nghĩa vụ bảo 

vệ dữ liệu, xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo đúng mục đích, phương 

thức, phạm vi đã thỏa thuận. 
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4. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu bao gồm: 

a) Quản lý có liên quan đến xử lý dữ liệu gồm: xây dựng chính sách, quy chế, 

tiêu chí đánh giá an toàn, an ninh dữ liệu để bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, quy định về bảo vệ dữ liệu và các biện pháp quản lý khác theo quy 

định của pháp luật; 

b) Biện pháp kỹ thuật có liên quan đến xử lý dữ liệu: bảo đảm an ninh vật lý, 

kiểm soát truy cập, kiểm tra an ninh mạng và các biện pháp kỹ thuật khác theo quy 

định của pháp luật; 

c) Quản lý nhân lực bảo vệ dữ liệu: xây dựng quy chế quản lý con người, đào 

tạo nhân lực bảo vệ dữ liệu; 

d) Các biện pháp bảo vệ dữ liệu khác theo quy định pháp luật. 

Điều 17. Quản lý bảo vệ dữ liệu trong quá trình xử lý  

1. Chủ quản dữ liệu phải thiết lập hệ thống quản lý việc bảo vệ dữ liệu trong 

toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu. 

2. Chủ quản dữ liệu thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu trong quá trình thu 

thập, tạo lập dữ liệu. Đối với dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng chủ quản dữ liệu 

cần thực hiện các nội dung sau: 

a) Xây dựng quy trình thu thập, tạo lập dữ liệu và đánh giá, áp dụng các biện 

pháp bảo vệ trước khi thu thập, tạo lập dữ liệu; 

b) Kiểm tra tính xác thực, giám sát chất lượng dữ liệu và truy xuất nguồn gốc 

dữ liệu. 

3. Chủ quản dữ liệu thực hiện lưu trữ dữ liệu theo phương pháp, thời hạn theo 

quy định của pháp luật. Đối với dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, chủ quản dữ 

liệu thực hiện các nội dung sau: 

a) Xây dựng quy trình lưu trữ dữ liệu, trong đó quy định về quy trình sao lưu, 

phục hồi dữ liệu, ghi nhật ký lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu; 

b) Xây dựng hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu và áp dụng các công cụ, biện 

pháp kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu trong quá trình lưu trữ, tự động thực hiện việc sao 

lưu, phục hồi dữ liệu; 

c) Thực hiện xóa, hủy dữ liệu khi hết thời hạn lưu trữ hoặc dữ liệu không còn 

cần thiết cho mục đích xử lý. 
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4. Khi xử lý, sử dụng dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, chủ quản dữ liệu cần 

thực hiện:  

a) Xây dựng, triển khai quy chế truy cập, truy xuất dữ liệu bảo đảm tuân thủ 

các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu trong quá trình xử lý, sử dụng dữ liệu; 

b) Xây dựng hệ thống kiểm soát truy cập dữ liệu, trong đó thiết lập nền tảng 

quản lý truy cập và nhận dạng thống nhất; áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo 

vệ dữ liệu, kiểm soát việc truy cập, truy xuất dữ liệu trong quá trình xử lý, sử dụng 

dữ liệu. 

5. Chủ quản dữ liệu có trách nhiệm làm rõ phạm vi, mục đích, quy trình, xây 

dựng quy chế bảo vệ và áp dụng các biện pháp bảo vệ dựa trên phân loại, mức độ 

và mục đích, trường hợp ứng dụng của dữ liệu được cung cấp ra bên ngoài. 

6. Chủ sở hữu dữ liệu phải phân tích, đánh giá tác động đến quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng trước 

khi công khai dữ liệu. 

7. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu xây dựng phương án xóa, hủy dữ liệu, 

làm rõ mục tiêu, quy tắc, quy trình, kỹ thuật xóa, hủy, ghi nhận và lưu giữ hoạt 

động xóa, hủy. Trường hợp xóa, hủy dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi thì chủ 

quản dữ liệu phải có tài liệu chứng minh hoạt động xóa, hủy dữ liệu bảo đảm 

không thể khôi phục.  

8. Trường hợp chủ quản dữ liệu có nhu cầu chuyển dữ liệu vì tổ chức lại, giải 

thể, phá sản thì phải làm rõ kế hoạch chuyển dữ liệu và thông báo cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân bị ảnh hưởng.  

Trường hợp tổ chức lại, giải thể tổ chức có quản lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan 

trọng, chủ quản dữ liệu phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn dữ liệu, báo 

cáo phương án xử lý dữ liệu, tên hoặc thông tin của bên tiếp nhận cho cơ quan có 

thẩm quyền có liên quan. 

9. Trường hợp chủ quản dữ liệu ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện 

hoạt động xử lý dữ liệu thì phải làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo mật dữ liệu của 

bên ủy thác và bên được ủy thác thông qua hợp đồng, thỏa thuận ủy thác. Trường 

hợp ủy thác xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi thì bên ủy thác phải xác minh 

năng lực, trình độ bảo vệ dữ liệu của bên được ủy thác. 
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10. Chủ quản dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng phải ghi nhật ký xử lý dữ liệu 

trong toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu. Nhật ký được lưu giữ trong thời gian ít nhất 

sáu tháng. 

11. Chủ quản dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng hàng năm phải thực hiện đánh 

giá rủi ro đối với hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng trong phạm vi 

quản lý, lập, lưu trữ Báo cáo đánh giá rủi ro theo mẫu ban hành kèm theo Nghị 

định này và phải luôn có sẵn để phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá của cơ quan 

có thẩm quyền, trừ trường hợp đã lập Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ 

liệu xuyên biên giới theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. Báo cáo đánh giá rủi 

ro bao gồm: 

a) Thông tin cơ bản về chủ quản dữ liệu, thông tin về bộ phận có chức năng 

bảo vệ an toàn dữ liệu, tên và thông tin liên lạc của người chịu trách nhiệm về bảo 

vệ dữ liệu; 

b) Mục đích, loại, số lượng, phương pháp, phạm vi, thời gian lưu trữ, vị trí lưu 

trữ dữ liệu, hoạt động xử lý dữ liệu và hoàn cảnh thực hiện các hoạt động xử lý 

dữ liệu; 

c) Hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu, các biện pháp kỹ thuật mã hóa, sao lưu, 

dán nhãn, kiểm soát truy cập và xác thực, các biện pháp cần thiết khác; 

d) Rủi ro an toàn dữ liệu đã phát hiện, sự cố an toàn dữ liệu đã xảy ra và cách 

giải quyết; 

đ) Các nội dung báo cáo khác theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền có 

liên quan. 

Điều 18. Quản lý nhân sự và đào tạo, bồi dưỡng nhân sự bảo vệ dữ liệu 

1. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng phải xác 

định người chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu và bộ phận bảo vệ an toàn dữ liệu.  

2. Người chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu có chức năng, nhiệm vụ quản lý, 

bảo vệ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng bao gồm tổ chức xây dựng các kế hoạch 

bảo vệ an toàn dữ liệu quan trọng, tổ chức đánh giá rủi ro; thực hiện báo cáo trực 

tiếp về tình hình bảo vệ dữ liệu cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; phải 

được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ dữ liệu. 
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3. Bộ phận bảo vệ an toàn dữ liệu có chức năng, nhiệm vụ như sau: 

a) Phát triển, triển khai hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu, quy trình vận hành, kế 

hoạch ứng cứu khẩn cấp sự cố bảo vệ dữ liệu; 

b) Định kỳ tổ chức và thực hiện các hoạt động như giám sát rủi ro an toàn dữ 

liệu, đánh giá rủi ro, diễn tập khẩn cấp, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, giải quyết 

kịp thời các rủi ro, sự cố an toàn dữ liệu mạng; 

c) Nghiên cứu và đề xuất các quyết định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cốt lõi, 

dữ liệu quan trọng; 

d) Tiếp nhận và xử lý các báo cáo về bảo vệ dữ liệu của đơn vị.  

4. Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng phải thực hiện: 

a) Làm rõ các yêu cầu quản lý an toàn trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, giới 

thiệu, luân chuyển, từ chức, đánh giá và lựa chọn nhân sự; 

b) Không bố trí những người có tiền án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

mạng viễn thông làm người chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu; 

c) Ký thỏa thuận trách nhiệm bảo mật với nhân viên xử lý dữ liệu. 

5. Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo về bảo vệ dữ liệu hàng năm. 

6. Người chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu được thỏa thuận với chủ sở hữu, 

chủ quản dữ liệu về các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại đối 

với dữ liệu được bảo vệ. 

Điều 19. Giám sát bảo mật dữ liệu, cảnh báo sớm và quản lý khẩn cấp 

1. Nội dung giám sát bảo mật dữ liệu, cảnh báo sớm và quản lý khẩn cấp gồm:  

a) Thiết lập cơ chế giám sát rủi ro an toàn dữ liệu; 

b) Tổ chức soạn thảo các giao diện, tiêu chuẩn giám sát; 

c) Xây dựng cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin rủi ro an toàn dữ liệu, thống nhất 

thu thập, phân tích, đánh giá, báo cáo thông tin rủi ro an toàn dữ liệu; 

d) Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn dữ liệu. 

2. Bộ Công an thực hiện giám sát bảo mật, cảnh báo sớm và quản lý khẩn cấp 

dữ liệu trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Bộ Quốc phòng thực hiện giám sát bảo mật, cảnh báo sớm và quản lý khẩn 

cấp đối với các dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 
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4. Chủ quản dữ liệu có trách nhiệm:  

a) Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu dữ liệu về các sự cố an toàn dữ liệu có 

thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và đưa ra các 

biện pháp giảm thiểu thiệt hại; 

b) Sau khi xảy ra sự cố an toàn dữ liệu, phải kịp thời tiến hành ứng phó khẩn 

cấp theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp, báo cáo các sự cố bảo mật liên quan đến dữ 

liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý trong 

thời gian sớm nhất có thể. 

5. Bộ Công an thiết lập cơ chế giám sát rủi ro an toàn dữ liệu, xây dựng các 

tiêu chuẩn giám sát và cảnh báo sớm an toàn dữ liệu, phối hợp xây dựng các 

phương tiện kỹ thuật giám sát và cảnh báo sớm an toàn dữ liệu, hình thành năng 

lực giám sát, cảnh báo sớm, xử lý, truy xuất nguồn gốc, tăng cường chia sẻ thông 

tin với các bộ phận liên quan. 

Chủ quản dữ liệu phải thực hiện giám sát rủi ro an toàn dữ liệu, kịp thời điều 

tra các rủi ro an ninh tiềm ẩn và áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa rủi 

ro an toàn dữ liệu. 

6. Bộ Công an xây dựng cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin rủi ro an toàn dữ 

liệu, thống nhất thu thập, phân tích, đánh giá, báo cáo thông tin rủi ro an toàn dữ 

liệu, khuyến khích các tổ chức cung cấp dịch vụ bảo mật, tổ chức nghiên cứu khoa 

học chia sẻ thông tin về rủi ro an toàn dữ liệu. 

Chủ quản dữ liệu tóm tắt và phân tích riêng các rủi ro bảo mật dữ liệu trong 

phạm vi quản lý, đồng thời báo cáo kịp thời các rủi ro có thể gây ra các sự cố bảo 

mật lớn về Bộ Công an. 

7. Bộ Công an xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn dữ liệu, bao 

gồm cơ cấu và trách nhiệm tổ chức khẩn cấp, phân loại và phân cấp các sự cố an 

toàn dữ liệu, giám sát và cảnh báo sớm, quy trình ứng phó khẩn cấp, các biện pháp 

bảo vệ, đồng thời tổ chức, phối hợp ứng phó với các sự cố dữ liệu quan trọng, an 

toàn dữ liệu cốt lõi. 

8. Chủ quản dữ liệu thực hiện diễn tập kế hoạch dự phòng đối với các sự cố an 

toàn dữ liệu quan trọng, cốt lõi tiến hành diễn tập khẩn cấp định kỳ 06 tháng/lần, 

lưu hồ sơ diễn tập và báo cáo tóm tắt diễn tập, cập nhật kịp thời các kế hoạch dự 

phòng theo những thay đổi lớn trong chính hệ thống xử lý dữ liệu hoặc môi trường 

bên ngoài. 
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Chương IV 
TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA,  

CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG HỢP QUỐC GIA 

 

Điều 20. Cơ sở hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Hệ thống thông tin của Trung tâm dữ liệu quốc gia tách biệt với hệ thống 

phát triển, kiểm tra và thử nghiệm; bảo đảm an ninh, bảo mật theo cấp độ nhằm 

kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin. 

2. Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng điện toán đám 

mây và triển khai thành các vùng chức năng để phục vụ nhu cầu của cơ quan nhà 

nước bảo đảm việc phát triển các phân hệ tích hợp, đồng bộ, khai thác dữ liệu, yêu 

cầu cao về bảo mật thông tin. 

3. Trung tâm dữ liệu quốc gia thiết lập hạ tầng tính toán hiệu suất cao và hệ 

thống phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý với các mô hình phân tích dự báo 

phục vụ công tác khai thác từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Cung cấp điều kiện 

kỹ thuật hỗ trợ việc nghiên cứu phát triển lĩnh vực toán ứng dụng; hỗ trợ công tác 

xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển quốc gia, phát 

triển sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Trung tâm dữ liệu quốc gia thiết lập Cổng dữ liệu quốc gia là đầu mối để 

các cơ quan nhà nước công bố thông tin về các loại dữ liệu đang quản lý; công bố 

dữ liệu mở, cung cấp dữ liệu mở nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động 

của Chính phủ và thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội; để tổ chức, cá nhân 

cung cấp dữ liệu phục vụ cho các mục tiêu vì lợi ích chung, cải thiện việc cung cấp 

dịch vụ công, hoạch định chính sách công hoặc mục đích nghiên cứu khoa học vì 

lợi ích chung; phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập, tìm kiếm, khám phá và 

sử dụng dữ liệu mở. 

5. Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng ứng dụng trên thiết bị số phục vụ khai 

thác, sử dụng dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia, cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ về dữ liệu và phát triển các tiện ích khác để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

6. Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng Hệ thống liên lạc với cá nhân và tổ 

chức phục vụ hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 
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7. Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp các loại dịch vụ sau: 

a) Dịch vụ hạ tầng nhà trạm, chỗ đặt máy chủ, cung cấp không gian hạ tầng 

chỗ đặt, hệ thống điện, điều hòa và các thiết bị liên quan khác để triển khai hệ 

thống thông tin cơ sở dữ liệu, cho phép chủ quản cơ sở dữ liệu, cơ quan, tổ chức có 

nhu cầu chủ động sử dụng, kiểm soát hệ thống của mình, theo hình thức sử dụng 

không gian chung hoặc theo khu riêng, tuân thủ quy định về quản lý, vận hành 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

b) Dịch vụ cung cấp máy chủ, thiết bị mạng, an toàn thông tin mạng, an ninh 

mạng, bảo mật hoặc lưu trữ với cấu hình đa dạng, không gian chỗ đặt tương ứng 

tại các Trung tâm dữ liệu quốc gia, phù hợp với nhu cầu của chủ quản cơ sở dữ 

liệu, cơ quan, tổ chức có nhu cầu; 

c) Dịch vụ triển khai và vận hành hạ tầng kỹ thuật phục vụ cơ sở dữ liệu quốc 

gia và hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khác. 

8. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội xác định loại dịch vụ cung cấp 

bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định tại khoản 7 Điều này, bảo đảm phù 

hợp với hiện trạng, yêu cầu nghiệp vụ, quy định về đầu tư dự án công nghệ thông 

tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước và gửi văn bản đề nghị Trung tâm dữ liệu 

quốc gia cung cấp dịch vụ. Nội dung văn bản đề nghị cần xác định rõ nhu cầu sử 

dụng dịch vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia; quy mô hệ thống dự kiến đặt tại 

Trung tâm dữ liệu quốc gia; nhu cầu về nhân lực hỗ trợ quản trị, vận hành hạ tầng, 

hệ thống thông tin. 

9. Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cung cấp, triển khai các dịch vụ của 

Trung tâm dữ liệu quốc gia khi có đủ các điều kiện về hạ tầng. 

Điều 21. Trách nhiệm của Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về dữ liệu thuộc phạm vi đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

2. Thực hiện các biện pháp giám sát, đánh giá chất lượng dữ liệu được chia sẻ, 

đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

3. Điều phối dữ liệu của Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và 

trong suốt quá trình xử lý dữ liệu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này. 
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5. Thực hiện ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với các cơ quan, tổ chức 

quốc tế để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý, bảo vệ dữ liệu, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ về 

các nội dung liên quan đến dữ liệu nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, 

chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

6. Giúp Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về dữ liệu. 

Điều 22. Bảo đảm nguồn lực xây dựng, phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia 

1. Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, hợp 

tác quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

2. Cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Trung tâm dữ liệu quốc gia được hưởng mức 

hỗ trợ là 500.000 đồng/ngày làm việc từ nguồn thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu 

trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. 

Tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia 

được vận dụng chế độ hỗ trợ này để quyết định các chế độ đối với người làm công 

tác chuyên môn về dữ liệu. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an ban hành danh mục vị trí việc làm tại Trung tâm dữ 

liệu quốc gia; ban hành cơ chế thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất 

lượng cao làm việc cho Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Điều 23. Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia  

1. Khai thác qua kết nối, chia sẻ trực tiếp thông tin với Cơ sở dữ liệu tổng hợp 

quốc gia 

a) Trung tâm dữ liệu quốc gia cấp tài khoản cho cơ quan, tổ chức để truy cập, 

khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

b) Cơ quan, tổ chức được Trung tâm dữ liệu quốc gia cấp tài khoản có trách 

nhiệm tạo lập, quản lý tài khoản riêng trên hệ thống thông tin của mình đã kết nối 

với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và phân quyền sử dụng tài khoản đã tạo lập 

cho cá nhân thuộc quyền quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

c) Cá nhân được phân quyền sử dụng tài khoản riêng thuộc cơ quan, tổ chức sử 

dụng tài khoản riêng đó để tra cứu, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ 

liệu tổng hợp quốc gia thông qua hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức; 
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d) Hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức gửi yêu cầu khai thác thông tin tới 

Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia qua tài khoản đã được Trung tâm dữ liệu quốc gia 

cấp. Kết quả khai thác được thể hiện dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử 

và được lưu trữ tại hệ thống thông tin được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin; 

đ) Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, xác thực thông tin tài 

khoản và trả kết quả khai thác theo yêu cầu, phù hợp với quyền hạn, phạm vi thông 

tin được khai thác của tài khoản. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia qua Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia tại 

Trung tâm dữ liệu quốc gia và thiết bị, phương tiện, phần mềm theo hướng dẫn của 

Bộ Công an. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia qua cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng dẫn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

4. Khai thác bằng văn bản yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin 

trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và gửi về Trung tâm dữ liệu quốc gia; 

b) Văn bản yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin phải nêu rõ mục đích, nội 

dung, phạm vi thông tin cần khai thác trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và 

cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được khai thác và 

các thông tin khác; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu 

khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thì người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định cho phép khai thác thông tin; 

d) Trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và 

cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đồng ý cho 

phép khai thác thông tin thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

5. Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Tự động thực hiện thủ tục hành chính, chế độ, chính sách cho cá nhân, tổ 

chức khi thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc xem xét, giải quyết thủ tục hành chính 

đã có đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Cơ quan, người có thẩm 
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quyền chủ động giải quyết thủ tục hành chính, chế độ, chính sách cho cá nhân, tổ 

chức dựa trên thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ, khai thác từ Cơ sở dữ liệu 

tổng hợp quốc gia và sự đồng ý của cá nhân, tổ chức; 

b) Khai thác, tái sử dụng dữ liệu, xây dựng dịch vụ công trực tuyến tập trung 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm đơn giản, thông suốt, thuận lợi, thân 
thiện với người sử dụng, tiết kiệm, hiệu quả; 

c) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia với Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm không yêu cầu cá nhân, tổ 
chức khai báo, cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp 
quốc gia; đồng bộ đầy đủ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Cơ sở 
dữ liệu quốc gia, chuyên ngành do bộ, cơ quan, địa phương quản lý với Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ khai thác, tái sử dụng 
dữ liệu, bảo đảm cá nhân, tổ chức chỉ cung cấp thông tin, dữ liệu, giấy tờ một lần 
cho cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. 

Điều 24. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

1. Chủ quản các cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước khi xây dựng cơ sở dữ 
liệu có kết nối đến Trung tâm dữ liệu quốc gia có trách nhiệm tuân thủ hướng dẫn 
của Trung tâm dữ liệu quốc gia để bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

2. Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng thỏa 
thuận kết nối, chia sẻ dữ liệu như sau bao gồm những nội dung: 

a) Mục đích chia sẻ dữ liệu;  

b) Phạm vi dữ liệu được chia sẻ;  

c) Phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu;  

d) Thời gian, tần suất chia sẻdữ liệu; 

đ) Các nội dung khác có liên quan. 

3. Phương thức chia sẻ dữ liệu 

a) Việc chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước được thực hiện 
thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia và 
các nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu khác; 

b) Việc chia sẻ dữ liệu giữa tổ chức, cá nhân với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc 
gia thực hiện qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu, cổng dữ liệu, qua tập tin và 
các phương thức khác tùy theo thỏa thuận chia sẻ giữa các bên. 
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4. Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện giám sát hoạt động chia sẻ thông qua 

hệ thống giám sát để có đánh giá việc cung cấp và sử dụng dữ liệu. 

Điều 25. Cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

1. Tổ chức, cá nhân không phải là cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu cho Cơ 

sở dữ liệu tổng hợp quốc gia thông qua thỏa thuận với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Văn bản thỏa thuận cung cấp dữ liệu phải xác định rõ mục đích cung cấp dữ liệu; 

phạm vi dữ liệu được cung cấp; phương thức cung cấp dữ liệu; thời gian, tần suất 

cung cấp và các nội dung liên quan khác. 

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu trong việc cung cấp dữ liệu 

cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

a) Đồng bộ dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định tại 

khoản 1 Điều 34 Luật Dữ liệu; 

b) Đồng bộ dữ liệu chủ, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc phạm vi quản lý ngay khi có sự điều chỉnh, cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; 

c) Đối với dữ liệu khác thực hiện đồng bộ khi có điều chỉnh, cập nhật theo thỏa 

thuận với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

3. Trung tâm dữ liệu quốc gia phối hợp với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu triển 

khai các biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm khi dữ liệu chủ thay đổi, dữ liệu 

trong các cơ sở dữ liệu tham chiếu đến phải được đồng bộ tương ứng. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý hoạt động xây dựng, 

phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu; bảo đảm an ninh dữ liệu, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dữ liệu; 

quản lý, theo dõi, giám sát đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ về 

dữ liệu theo quy định của Nghị định này. 
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3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng Trung 

tâm dữ liệu quốc gia đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 

trung tâm dữ liệu. 

4. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các 

quy định pháp luật về dữ liệu. 

5. Chủ trì phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công 

nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, 

cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến việc 

triển khai, quản trị vận hành của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

6. Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu giữa hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

7. Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội phục vụ việc quản lý, quản trị, xử lý dữ liệu thuộc phạm vi quản 

lý tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, đánh giá, kiểm 

tra, hỗ trợ giám sát và điều phối ứng phó sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin 

trong quá trình xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

9. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật hoặc hướng dẫn kỹ thuật về tổ chức, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ 

liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

10. Xây dựng tiêu chuẩn kiến trúc hệ thống phần mềm tại Trung tâm dữ liệu 

quốc gia. 

11. Hướng dẫn tổ chức phân loại dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội; tổ chức, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 

nghiệp vụ về dữ liệu trên phạm vi cả nước. 

12. Xây dựng và vận hành Cổng dữ liệu quốc gia. 

13. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định mức chi cho hoạt động hỗ trợ kinh phí 

bảo đảm kết nối, chia sẻ; hỗ trợ bù đắp chi phí tạo lập, thu thập dữ liệu trên cơ sở 

thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đối với các dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

2. Phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện 

thích hợp để phát hiện, ngăn chặn từ xa mọi hành vi xâm phạm Trung tâm dữ liệu 

quốc gia cả về địa lý và trên không gian mạng. 

3. Chủ trì quản lý hoạt động lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh dữ liệu; 

quản lý, theo dõi, giám sát, tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu 

giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; ứng dụng khoa học trong xử lý, quản lý, 

khai thác, sử dụng dữ liệu; quản lý, cấp phép chuyển dữ liệu ra nước ngoài; sử 

dụng quỹ phát triển dữ liệu quốc gia đối với các dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Quốc phòng. 

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Hướng dẫn cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội phát triển, 

hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và việc xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về tổ chức, kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu; thực hiện chuẩn hóa, 

kết nối, chia sẻ dữ liệu, tính toán tối ưu giữa việc đầu tư hạ tầng mới và sử dụng hạ 

tầng do Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp. 

2. Rà soát, đánh giá năng lực mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 

quan để xây dựng phương án nâng cấp, bảo đảm các đơn vị có thể truy cập, quản 

trị hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia thông qua mạng truyền số liệu 

chuyên dùng. 

3. Phối hợp với Bộ Công an và cơ quan có liên quan trong nghiên cứu làm chủ 

và ứng dụng các công nghệ số, dữ liệu số hình thành các sản phẩm, dịch vụ phục 

vụ phát triển chính phủ số, chính quyền số và phát triển kinh tế - xã hội thông qua 

các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. 

4. Phối hợp với Bộ Công an trong việc xác định mức chi cho hoạt động hỗ trợ 

kinh phí bảo đảm kết nối, chia sẻ; hỗ trợ bù đắp chi phí tạo lập, thu thập dữ liệu. 

Điều 29. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ 

1. Chủ trì xây dựng yêu cầu chức năng, nghiệp vụ, giao diện; hỗ trợ, hướng 

dẫn các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề về chức năng, quy trình nghiệp vụ, 
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dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với Bộ Công an quản trị, vận 

hành Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; thực hiện các 

nhiệm vụ khác về phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính; 

2. Phối hợp Bộ Công an và các đơn vị liên quan đánh giá nhu cầu, thực hiện 

chuyển dịch hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các hệ thống thông tin phục vụ 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đặt tại Trung tâm dữ 

liệu quốc gia. 

Điều 30. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các sản phẩm mã 

hóa, giải mã dữ liệu. 

2. Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước đối với dữ liệu về cơ yếu. 

3. Phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, xác thực 

và bảo mật thông tin dùng mật mã; triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ cho các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, 

Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Phối hợp với Bộ Công an trong việc xác định mức chi cho hoạt động hỗ trợ 

kinh phí bảo đảm kết nối, chia sẻ; hỗ trợ bù đắp chi phí tạo lập, thu thập dữ liệu. 

2. Ban hành Thông tư quy định thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ 

sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Điều 32. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cơ quan có liên quan 

quản lý hoạt động thu thập, cập nhật, điều chỉnh, sao chép, chia sẻ, chuyển giao, 

xóa, hủy dữ liệu, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

2. Thực hiện đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc 

gia theo quy định của Nghị định này và phối hợp với Bộ Công an thực hiện giám 

sát và đối soát để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. 
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3. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và 

các đơn vị có liên quan thực hiện tái cấu trúc quy trình, sửa đổi các văn bản pháp 

lý theo lộ trình thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu tổng hợp 

quốc gia. 

4. Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa hạ tầng, thiết bị của cơ quan khi sử 

dụng hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia. 

5. Kiến nghị Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng 

đối với phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 

 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 34. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
 

 TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Chí Dũng 
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Phụ lục 
DANH MỤC HỒ SƠ VÀ BIỂU MẪU  

(Kèm theo Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025  
của Chính phủ) 

 

STT Nội dung Thành phần hồ sơ Biểu mẫu 

Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác 
động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên 
biên giới 

 

Mẫu số 01a - Thông 
báo gửi hồ sơ đánh giá 
tác động chuyển, xử 
lý dữ liệu xuyên biên 
giới đối với cá nhân 

Mẫu số 01b - Thông 
báo gửi hồ sơ đánh giá 
tác động chuyển, xử 
lý dữ liệu xuyên biên 
giới đối với tổ chức 

Báo cáo đánh giá tác động chuyển, 
xử lý dữ liệu xuyên biên giới. 

Mẫu số 02 - Báo cáo 
đánh giá tác động 
chuyển, xử lý dữ liệu 
xuyên biên giới 

Thông báo kết quả hồ sơ đánh giá  

tác động chuyển, xử lý dữ liệu 
xuyên biên giới 

Mẫu số 03 - Thông 
báo kết quả hồ sơ 
đánh giá tác động 
chuyển, xử lý dữ liệu 
xuyên biên giới 

Bản sao Hợp đồng hoặc các văn bản 
thỏa thuận có hiệu lực pháp lý khác 
được ký kết với bên nhận dữ liệu 

 

1 Đánh giá tác 
động chuyển, 
xử lý dữ liệu 
xuyên biên 
giới 

Trường hợp bên chuyển dữ liệu là 
tổ chức: Bản sao quyết định thành 
lập, giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác 
có giá trị tương đương của bên 
chuyển dữ liệu  
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STT Nội dung Thành phần hồ sơ Biểu mẫu 

Trường hợp bên chuyển dữ liệu là 

cá nhân: bản sao thẻ căn cước, hộ 

chiếu hoặc giấy tờ định danh cá 

nhân khác còn hiệu lực ít nhất 

06 tháng tính tới thời điểm nộp hồ 

sơ của bên chuyển dữ liệu 

 

Trường hợp bên nhận dữ liệu là tổ 

chức: Bản sao quyết định thành lập, 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc các giấy tờ khác có giá trị 

tương đương của bên nhận dữ liệu  

 

  

Trường hợp bên nhận dữ liệu là cá 

nhân: bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ 

định danh cá nhân khác còn hiệu 

lực ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm 

nộp hồ sơ của bên nhận dữ liệu 

 

Thông báo chấm dứt chuyển, xử lý 

dữ liệu xuyên biên giới 

Mẫu số 04a - Thông 

báo chấm dứt chuyển 

dữ liệu xuyên biên 

giới của cá nhân 

Mẫu 04b - Thông báo 

chấm dứt chuyển dữ 

liệu xuyên biên giới 

của tổ chức 

2 Chấm dứt 

chuyển, xử 

lý dữ liệu 

xuyên biên 

giới 

Trường hợp bên chuyển dữ liệu là 

tổ chức: Bản sao quyết định thành 

lập, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác 

có giá trị tương đương của bên 

chuyển dữ liệu 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 909 + 910/Ngày 17-7-2025 43 
 

STT Nội dung Thành phần hồ sơ Biểu mẫu 

  Trường hợp bên chuyển dữ liệu là 

cá nhân: bản sao thẻ căn cước, hộ 

chiếu hoặc giấy tờ định danh cá 

nhân khác còn hiệu lực ít nhất 06 

tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ 

 

  Biên bản hoặc văn bản thỏa thuận 

khác về việc chấm dứt chuyển, xử 

lý dữ liệu biên giới và trách nhiệm 

của các bên sau thời gian chấm dứt 

chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới 

 

Thông báo gửi báo cáo đánh giá rủi 

ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, 

dữ liệu quan trọng 

Mẫu 05a - Thông báo 

gửi báo cáo đánh giá 

rủi ro hoạt động xử 

lý dữ liệu cốt lõi, dữ 

liệu quan trọng đối 

với cá nhân 

Mẫu 05b - Thông báo 

gửi báo cáo đánh giá 

rủi ro hoạt động xử 

lý dữ liệu cốt lõi, dữ 

liệu quan trọng đối 

với tổ chức 

Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động 

xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan 

trọng 

Mẫu 06 - Báo cáo đánh 

giá rủi ro hoạt động 

xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ 

liệu quan trọng 

3 Đánh giá rủi 

ro hoạt động 

xử lý dữ liệu 

cốt lõi, dữ 

liệu quan 

trọng 

Bản sao Hợp đồng hoặc các văn 

bản thỏa thuận có hiệu lực pháp lý 

khác được ký kết với bên nhận, 

nhận ủy thác xử lý dữ liệu (nếu có 

thực hiện cung cấp, ủy thác xử lý 

dữ liệu) 
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STT Nội dung Thành phần hồ sơ Biểu mẫu 

  Trường hợp bên báo cáo là tổ chức: 
Bản sao quyết định thành lập, giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc các giấy tờ khác có giá trị 
tương đương của bên báo cáo  

 

  Trường hợp bên báo cáo là cá nhân: 
bản sao thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc 
giấy tờ định danh cá nhân khác còn 
hiệu lực ít nhất 06 tháng tính tới thời 
điểm nộp hồ sơ của bên báo cáo 

 

  Trường hợp bên nhận, nhận ủy thác 
xử lý dữ liệu là tổ chức: Bản sao 
quyết định thành lập, giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
các giấy tờ khác có giá trị tương 
đương của bên nhận, nhận ủy thác 
xử lý dữ liệu 

 

  Trường hợp bên nhận, nhận ủy thác 
xử lý dữ liệu là cá nhân: bản sao hộ 
chiếu hoặc giấy tờ định danh cá 
nhân khác còn hiệu lực ít nhất 
06 tháng tính tới thời điểm nộp hồ 
sơ của bên nhận, nhận ủy thác xử lý 
dữ liệu. 

 

  Mẫu số 07a - Phiếu 
đề nghị khai thác thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu 
tổng hợp quốc gia 

 

Khai thác 
thông tin 
trong Cơ sở 
dữ liệu tổng 
hợp quốc gia  Mẫu số 07b - Phiếu 

cung cấp thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu 
tổng hợp quốc gia 
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Mẫu 01a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày... tháng... năm... 
 

THÔNG BÁO GỬI HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ  
TÁC ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 

kính gửi Bộ Công an Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên 

giới, như sau: 

1. Thông tin về người gửi hồ sơ 

- Tên cá nhân:........................................................................................................ 

- Địa chỉ:............................................................................................................... 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu..................................................... 

cấp ngày...../....../........ tại............................................................................................ 

- Số điện thoại:...................................................................................................... 

- Email:.................................................................................................................. 

- Đơn vị công tác (nếu có):................................................................................... 

2. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (bao gồm 

các hồ sơ theo mẫu, tài liệu, văn bản, hình ảnh kèm theo) 

1.............................................................................................................................  

2............................................................................................................................. 

3. Cam kết 

Tôi xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính 

hợp pháp của Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới và tài 

liệu kèm theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

NGƯỜI GỬI HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 01b 

TÊN TỔ CHỨC 
 

 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm... 

 
THÔNG BÁO GỬI HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ  

TÁC ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 
 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 
 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 

kính gửi Bộ Công an Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên 

giới, như sau: 

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp 

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:......................................................................................  

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:..... do.... cấp ngày... tháng... 

năm... tại... 

- Điện thoại:.............................................. Website.............................................. 

- Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn dữ liệu: 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

Chức danh:............................................................................................................ 

Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):.......................................................... 

Email:.................................................................................................................... 

2. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (bao gồm 

các hồ sơ theo mẫu, tài liệu, văn bản, hình ảnh kèm theo) 

1.............................................................................................................................  

2............................................................................................................................. 
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3. Cam kết 

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, 

xử lý dữ liệu xuyên biên giới và tài liệu kèm theo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

TM. TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

 

I. THÔNG TIN VỀ BÊN CHUYỂN DỮ LIỆU 

1 Tên tổ chức/cá nhân (tiếng Việt):  

 

1a Tên tổ chức/cá nhân (quốc tế):  

 

1b Tên tổ chức/cá nhân (viết tắt): 

 

1c Mã số thuế 

  

2 Số giấy định danh cá nhân (trường 

hợp là cá nhân): 

3 Loại hình doanh nghiệp (theo quy 

định tại Nghị định 53/2023/NĐ-CP) 

 

 

Trong nước  

Nước ngoài  

4 Địa chỉ (trụ sở chính/nơi cư trú): 

 
 

5 Người đại diện: 

 
 

6 Chi nhánh, văn phòng đại diện (tên và địa chỉ)::
 

 
 

7 Điện thoại: 

8 Fax: 

9 Email: 

10 Website: 

11 Mạng xã hội (tên tài khoản mạng xã hội được sử dụng chính thức của tổ 

chức, cá nhân): 

12 Ngày tháng năm thành lập (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc các giấy tờ khác liên quan tới việc thành lập công ty): 

13 Lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: 
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14 Sự tuân thủ pháp luật Việt Nam (Mô tả ngắn gọn các hình phạt hành chính, 

điều tra và cải chính mà đơn vị nhận được trong hai năm qua trong quá 

trình hoạt động kinh doanh, tập trung vào các tình huống liên quan đến an 

ninh mạng và dữ liệu.) 

15 Bộ phận có chức năng bảo vệ an toàn dữ liệu (kèm theo bản sao quyết 

định phân công hoặc các giấy tờ khác có liên quan tới việc phân công thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu): 

Địa chỉ: 

Chức năng, nhiệm vụ: 

16 Thông tin về người đứng đầu bộ phận có chức năng bảo vệ an toàn dữ liệu 

Tên người đứng đầu bộ phận: 

Ngày, tháng, năm sinh:                             Giới tính: Nam  /Nữ:  

Chức vụ: 

Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:  

Điện thoại cơ quan:................................. Mobile:..............................................  

E-mail:................................................................................................................  

17 Người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu (Thống kê những người 

được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu) 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT, Email liên hệ 

1    

2    

3    

II. THÔNG TIN CỦA BÊN NHẬN DỮ LIỆU (THEO HỢP ĐỒNG) (Ghi cụ 

thể từng tổ chức là Bên nhận dữ liệu, kèm theo hợp đồng hoặc các văn bản khác 

thể hiện sự liên quan tới việc nhận dữ liệu xuyên biên giới) 

1 Tên tổ chức/cá nhân (tiếng Việt):  

 

1a Tên tổ chức/cá nhân (quốc tế):  

 

1b Tên tổ chức/cá nhân (viết tắt): 

 

1c Mã số thuế 
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2 Số giấy định danh cá nhân (trường hợp 
là cá nhân): 

3 Loại hình doanh nghiệp (theo quy 
định tại Nghị định 53/2023/NĐ-CP) 

 

 

Trong nước  

Nước ngoài  

4 Địa chỉ (trụ sở chính): 

  

5 Người đại diện: 

  

6 Chi nhánh, văn phòng đại diện (tên và địa chỉ): 

  

7 Điện thoại: 

8 Fax: 

9 Email: 

10 Webstie: 

11 Mạng xã hội (tên tài khoản mạng xã hội được sử dụng chính thức của tổ 
chức, cá nhân): 

12 Ngày tháng năm thành lập (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc các giấy tờ khác liên quan tới việc thành lập công ty): 

13 Lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: 

14 Sự tuân thủ pháp luật Việt Nam (Mô tả ngắn gọn các hình phạt hành chính, 
điều tra và cải chính mà đơn vị nhận được trong hai năm qua trong quá 
trình hoạt động kinh doanh, tập trung vào các tình huống liên quan đến an 
ninh mạng và dữ liệu.) 

 

II. HOẠT ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

1 Mục đích chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (nêu rõ mục đích/tại sao 
chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới) 
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2 Hoạt động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (nêu cụ thể các hoạt 
động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới phù hợp với mục đích chuyển, 
xử lý dữ liệu) 

 

 

 

3 Loại dữ liệu (dữ liệu nào được chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới) 

4 Khối lượng dữ liệu dự kiến chuyển (nêu rõ khối lượng dữ liệu bằng Byte, 
Megabyte, Gigabyte, Terabitye...) 

  

5 Thời gian chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (nêu rõ thời gian dự kiến 
xử lý đối với từng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân; trường hợp có nhiều 
mốc thời gian xử lý dữ liệu khác nhau thì nêu rõ từng mốc thời gian xử lý) 

  

6 Thời gian dự kiến để xóa, hủy dữ liệu của bên nhận (nêu rõ khoảng thời 
gian dự kiến đối với từng loại dữ liệu) 

 Từ:  Đến: 

7 Cách thức xóa, hủy dữ liệu (có thể khôi phục, không thể khôi phục) 

  

8 Biện pháp bảo vệ dữ liệu 

8.1 Biện pháp quản lý (nêu rõ tên biện pháp, trường hợp đã ban hành thì nêu 
rõ tên, số hiệu, trích yếu, văn bản) 

  

8.2 Biện pháp kỹ thuật (nêu rõ biện pháp đã áp dụng (phần cứng, phần mềm, 
hệ thống, thiết bị và mục đích của việc áp dụng) 

  

8.3 Áp dụng tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu (nêu cụ thể tên tiêu chuẩn đã áp dụng 
nội dung áp dụng) 

  

8.4 Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, phương tiện, thiết bị 
nhằm bảo vệ dữ liệu (nêu cụ thể nội dung, đối tượng, tần suất, mục đích)  
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III ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

1 Tính cần thiết của việc chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới (nêu rõ 
tính cần thiết của việc chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, phương án 
thay thế về bên nhận (nếu có)): 

2 Phương thức chuyển dữ liệu xuyên biên giới (nêu rõ phương thức với 
từng loại dữ liệu nếu có nhiều phương thức): 

3 Cách thức xử lý và lưu trữ dữ liệu của bên nhận (nêu rõ với từng loại 
dữ liệu): 

4 Biện pháp bảo vệ dữ liệu mà bên nhận áp dụng (nêu rõ và mô tả các 
biện pháp cả về kỹ thuật và biện pháp khác): 

5 Đánh giá rủi ro (nêu rõ quy mô, phạm vi và độ nhạy cảm của dữ liệu 
được chuyển, xử lý xuyên biên giới và dự đoán những rủi ro có thể xảy 
đến với an ninh quốc gia, hoạt động kinh tế, ổn định xã hội, lợi ích công 
cộng hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức; nêu rõ 
phương án phòng ngừa): 

6 Phương án xử lý rủi ro dữ liệu bị giả mạo, phá hủy, rò rỉ, mất, chuyển 
giao hoặc có được hoặc sử dụng bất hợp pháp trong hoặc sau khi dữ 
liệu được chuyển, xử lý xuyên biên giới: 
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Mẫu số 03 
....................................... 

................................................ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày... tháng... năm.... 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ  
TÁC ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

Kính gửi: ........................................................................... 

 

Căn cứ theo thông báo số....... ngày... tháng..... năm...... của cơ quan/đơn vị/tổ 

chức............................. về việc gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu 

xuyên biên giới. 

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp 

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:......................................................................................  

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:..... do.... cấp ngày... tháng... 

năm... tại... 

- Điện thoại:.............................................. Website.............................................. 

2. Phản hồi kết quả hồ sơ 

(Chúng) tôi gửi thông báo này cho cơ quan/đơn vị/tổ chức được biết kết quả hồ 

sơ của đơn vị như sau: 

- Đạt:  ☐ 

- Không đạt:   ☐ 

Lý do không đạt:...................................................................................... (Cụ thể 

tại tài liệu đính kèm). 

3. Tài liệu đính kèm (Nếu có) 

1.............................................................................................................................  

2............................................................................................................................. 
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Nếu nhận được thông báo này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị cơ quan/đơn vị/tổ 
chức cho ý kiến. (Chúng) tôi sẵn sàng trả lời thêm./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày... tháng... năm.... 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT  
CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 

 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 

kính gửi Bộ Công an Thông báo chấm dứt chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, 

như sau: 

1. Thông tin về người gửi hồ sơ 

- Tên cá nhân:........................................................................................................ 

- Địa chỉ:............................................................................................................... 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu..................................................... 

cấp ngày...../....../........ tại............................................................................................ 

- Số điện thoại:...................................................................................................... 

- Email:.................................................................................................................. 

- Đơn vị công tác (nếu có):................................................................................... 

2. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới gửi 

ngày..../..../.... 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ:........................................................................................ 

3. Thời gian chấm dứt chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới:......./....../......... 

- Thời gian xóa, hủy dữ liệu tại bên nhận: 

4. Tài liệu kèm theo:  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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5. Cam kết 

Tôi xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính 

hợp pháp của Thông báo chấm dứt chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới và tài liệu 

kèm theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

NGƯỜI GỬI HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04b 
 

TÊN TỔ CHỨC 
 

 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm... 

 
THÔNG BÁO CHẤM DỨT  

CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 

 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 

kính gửi Bộ Công an Thông báo chấm dứt chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, 

như sau: 

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp 

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:......................................................................................  

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:..... do.... cấp ngày... tháng... 

năm... tại... 

- Điện thoại:........................................ Website.................................................... 

- Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn dữ liệu: 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

Chức danh:............................................................................................................ 

Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):.......................................................... 

Email:.................................................................................................................... 

2. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới gửi 

ngày..../..../.... 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ:........................................................................................ 

3. Thời gian chấm dứt chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới:..../..../...... 

- Thời gian xóa, hủy dữ liệu tại bên nhận: 
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4. Tài liệu kèm theo:  

............................................................................................................................... 

5. Cam kết 

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của Thông báo chấm dứt chuyển, xử 
lý dữ liệu xuyên biên giới và tài liệu kèm theo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

TM. TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 05a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày... tháng... năm.... 

THÔNG BÁO GỬI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO  
HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI, DỮ LIỆU QUAN TRỌNG 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 
kính gửi Bộ Công an Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ 
liệu quan trọng, như sau: 

1. Thông tin về người gửi hồ sơ 

- Tên cá nhân:....................................................................................................... 

- Địa chỉ:............................................................................................................... 

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu..................................................... 
cấp ngày...../....../........ tại............................................................................................ 

- Số điện thoại:...................................................................................................... 

- Email:.................................................................................................................. 

- Đơn vị công tác (nếu có):................................................................................... 

2. Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan 
trọng (bao gồm các hồ sơ theo mẫu, tài liệu, văn bản, hình ảnh kèm theo) 

1.............................................................................................................................  

2............................................................................................................................. 

3. Cam kết 

Tôi xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính 
hợp pháp của Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan 
trọng và tài liệu kèm theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

NGƯỜI GỬI HỒ SƠ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05b 

TÊN TỔ CHỨC 
 

 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm... 

 
THÔNG BÁO GỬI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO  

HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI, DỮ LIỆU QUAN TRỌNG 
 

Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an 
 

Thực hiện quy định của Luật Dữ liệu về dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, 

kính gửi Bộ Công an Hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên 

giới, như sau: 

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp 

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:................................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:.....................................................................................  

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:..... do.... cấp ngày... tháng... 

năm... tại... 

- Điện thoại:.............................. Website.............................................................. 

- Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn dữ liệu: 

Họ và tên:.............................................................................................................. 

Chức danh:............................................................................................................ 

Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):.......................................................... 

Email:.................................................................................................................... 

2. Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng 

(bao gồm các hồ sơ theo mẫu, tài liệu, văn bản, hình ảnh kèm theo) 

1.............................................................................................................................  

2............................................................................................................................. 
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3. Cam kết 

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của Báo cáo đánh giá rủi ro hoạt động 

xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng và tài liệu kèm theo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

TM. TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO  
HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI, DỮ LIỆU QUAN TRỌNG 

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ QUẢN DỮ LIỆU 

1 Tên tổ chức/cá nhân (tiếng Việt):  

 

 Tên tổ chức/cá nhân (quốc tế):  

 

 Số giấy tờ định danh (Trường hợp là cá nhân): 

 Tên tổ chức/cá nhân (viết tắt): 

 

 Mã số thuế 

  

2 Mã số doanh nghiệp: 3 Loại hình doanh nghiệp (theo quy 
định tại Nghị định 53/2023/NĐ-CP) 

 

 
Trong nước  

Nước ngoài  

4 Địa chỉ (trụ sở chính): 

 
 

5 Người đại diện: 

 
 

6 Chi nhánh, văn phòng đại diện (tên và địa chỉ)::
 

 
 

7 Điện thoại: 

8 Fax: 

9 Email: 

10 Website: 

11 Mạng xã hội (tên tài khoản mạng xã hội được sử dụng chính thức của tổ 
chức, cá nhân): 

12 Ngày tháng năm thành lập (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc các giấy tờ khác liên quan tới việc thành lập công ty): 
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13 Lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: 

14 Bộ phận có chức năng bảo vệ an toàn dữ liệu (kèm theo bản sao quyết 
định phân công hoặc các giấy tờ khác có liên quan tới việc phân công thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu): 

Địa chỉ tổ chức:  
Chức năng, nhiệm vụ: 

15 Thông tin về người đứng đầu bộ phận có chức năng bảo vệ an toàn dữ 
liệu 

Tên người đứng đầu bộ phận: 
Ngày, tháng, năm sinh:                     Giới tính: Nam  /Nữ:  
Chức vụ: 
Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn:  
Số điện thoại:.................................................................  
E-mail:.................................................................................................  

16 Người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu (Thống kê những người 
được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn dữ liệu)

 

TT Họ và tên Chức vụ SĐT, Email liên hệ 

1    

2    

3    

 

 

II. HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI, DỮ LIỆU QUAN TRỌNG 
CỦA CHỦ QUẢN DỮ LIỆU 

1 Mục đích xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng (nêu rõ mục đích/tại 
sao thu thập, xử lý dữ liệu, bảo đảm nguyên tắc mục đích, phù hợp với hoạt 
động của tổ chức) 

 
 

2 Hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng (nêu cụ thể các hoạt 
động xử lý dữ liệu phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu) 
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3 Loại dữ liệu được xử lý (dữ liệu nào được thu thập, xử lý) 

4 Khối lượng dữ liệu (nêu rõ khối lượng dữ liệu bằng Byte, Megabyte, 
Gigabyte, Terabitye...) 

5 Thời gian xử lý dữ liệu (nêu rõ thời gian dự kiến xử lý dữ liệu đối với 
từng hoạt động xử lý dữ liệu; trường hợp có nhiều mốc thời gian xử lý dữ 
liệu khác nhau thì nêu rõ từng mốc thời gian xử lý) 

6 Thời gian lưu trữ dữ liệu (nêu rõ khoảng thời gian dự kiến lưu trữ dữ 
liệu đối với từng loại dữ liệu, từng hoạt động xử lý dữ liệu; trường hợp 
theo quy định của pháp luật thì nêu rõ theo quy định nào;) 

7 Vị trí lưu trữ dữ liệu (nêu rõ vị trí lưu trữ của từng loại dữ liệu trong 
trường hợp có nhiều vị trí lưu trữ dữ liệu) 

8 Phương pháp xử lý dữ liệu (nêu rõ phương pháp xử lý đối với từng hoạt 
động xử lý dữ liệu và từng loại dữ liệu) 

9 Hệ thống xóa, hủy dữ liệu (nêu rõ mục tiêu, quy tắc, quy trình, kỹ thuật 
xóa, hủy, ghi nhận và lưu giữ hoạt động xóa, hủy) 

10 Hệ thống quản lý an ninh dữ liệu 

10.1 Biện pháp quản lý (nêu rõ biện pháp đã áp dụng, đính kèm theo chính 
sách đã ban hành nếu có, đánh giá hiệu quả của biện pháp) 

10.2 Biện pháp kỹ thuật (nêu rõ biện pháp đã áp dụng, bao gồm cả nội dung 
về phần cứng, phần mềm, hệ thống, thiết bị và mục đích của việc áp dụng, 
đánh giá hiệu quả của biện pháp) 

10.3 Biện pháp khác (nêu rõ biện pháp đã áp dụng, đánh giá hiệu quả của 
biện pháp) 

  

10.4 Rủi ro an toàn dữ liệu đã được phát hiện (nêu cụ thể rủi ro đã phát hiện, 
thời gian, cách giải quyết) 

  

10.5 Sự cố an toàn dữ liệu đã xảy ra (nêu cụ thể tình huống, nguyên nhân sự 
cố, thời gian, cách giải quyết) 

  
 



 
 CÔNG BÁO/Số 909 + 910/Ngày 17-7-2025 65 
 

III CUNG CẤP, ỦY THÁC XỬ LÝ DỮ LIỆU CỐT LÕI, DỮ LIỆU QUAN 
TRỌNG (trong trường hợp có nhiều bên, nêu rõ từng bên theo mẫu bên 
dưới) 

Có /     Không:  

1 Thông tin về Bên nhận, nhận ủy thác xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu 
quan trọng (nếu có) 

a) Tên tổ chức/cá nhân (tiếng Việt):  

 

b) Tên tổ chức/cá nhân (quốc tế):  

 

c) Tên tổ chức/cá nhân (viết tắt): 

 

d) Mã số thuế 

e) Số giấy tờ định danh cá nhân: 
(Trường hợp là cá nhân) 

g) Loại hình doanh nghiệp (theo quy 
định tại Nghị định 53/2023/NĐ-CP) 

 

 
Trong nước  

Nước ngoài  

h) Địa chỉ (trụ sở chính/nơi cư trú): 

i) Người đại diện: 

k) Chi nhánh, văn phòng đại diện (tên và địa chỉ)::
 

l) Điện thoại: 

m) Fax: 

n) Email: 

o) Webstie: 

p) Mạng xã hội (tên tài khoản mạng xã hội được sử dụng chính thức của tổ 
chức, cá nhân): 

q) Lĩnh vực, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: 

2 Mục đích nhận, nhận ủy thác xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng: 
(nêu rõ mục đích với từng hoạt động nhận, xử lý dữ liệu) 

3 Hoạt động xử lý dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng của Bên nhận, nhận ủy 
thác xử lý dữ liệu (nêu cụ thể các hoạt động xử lý dữ liệu phù hợp với 
mục đích xử lý dữ liệu) 
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4 Loại dữ liệu được xử lý (dữ liệu nào được nhận, nhận ủy thác xử lý) 

5 Khối lượng dữ liệu (nêu rõ khối lượng từng loại dữ liệu bằng Byte, Megabyte, 
Gigabyte, Terabitye...) 

6 Thời gian xử lý dữ liệu (nêu rõ thời gian dự kiến xử lý dữ liệu đối với 
từng hoạt động xử lý dữ liệu; trường hợp có nhiều mốc thời gian xử lý dữ 
liệu khác nhau thì nêu rõ từng mốc thời gian xử lý) 

7 Thời gian lưu trữ dữ liệu (nêu rõ khoảng thời gian dự kiến lưu trữ dữ 
liệu đối với từng loại dữ liệu, từng hoạt động xử lý dữ liệu; trường hợp 
theo quy định của pháp luật thì nêu rõ theo quy định nào;) 

8 Vị trí lưu trữ dữ liệu (nêu rõ vị trí lưu trữ của từng loại dữ liệu trong 
trường hợp có nhiều vị trí lưu trữ dữ liệu) 

9 Phương pháp xử lý dữ liệu (nêu rõ phương pháp xử lý đối với từng hoạt 
động xử lý dữ liệu và từng loại dữ liệu) 
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Mẫu số 07a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..., ngày... tháng... năm... 
 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ  
Khai thác, cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

 
Kính gửi: Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an. 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

1. Họ và tên người/người đại diện tổ chức đề nghị:.................................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh:.........../.........../.............; 3.Giới tính:.................................. 

4. Số định danh cá nhân: 

5. Nơi cư trú(2) :........................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC (nếu có) 

1. Họ, chữ đệm và tên:................................................................................................. 

2. Ngày, tháng, năm sinh:.........../.........../.............; 3.Giới tính:.................................. 

4. Số định danh cá nhân: 

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ(3): 

1. Phạm vi thông tin đề nghị khai thác:.......................................................................  

2. Mục đích yêu cầu khai thác:....................................................................................  

3. Địa chỉ nhận kết quả:...............................................................................................  

..................................................................................................................................... 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
... 

TM. TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
(hoặc người gửi hồ sơ) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với doanh nghiệp) 
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Mẫu số 07b 
................................................ 

.................................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

..., ngày... tháng... năm... 
 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN  
trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia 

 
Kính gửi: ............................................................ 

 

I. Thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin: 

1. Họ và tên của cá nhân hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức:................................ 

2. Số định danh cá nhân:............................................................................................. 

II. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia: 

Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp thông tin theo yêu cầu tại Phiếu số: 
..................................................................................................................................... 

Kết quả như sau:.......................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 

 .........., ngày....... tháng....... năm........... 
TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký tên, đóng dấu hoặc ký số) 

 


